21. LẬP TRÌNH ASP

1. Tên học phần
: LẬP TRÌNH ASP

2. Mã học phần
: CNTT308

3. Số tín chỉ
: 5(3/2/8)

4. Trình độ
:  

5. Phân bố thời gian: 

· Lên lớp
: 105 tiết

· Lý thuyết
:
45  tiết 
· Thực hành
:  60 tiết

· Tự học 
:  150 tiết 

6. Điều kiện tiên quyết
: CNTT201, CNTT203, CNTT204

7. Mục tiêu của học phần: 

Kiến thức: 

· Sau khi học xong sinh viên có các kiến thức cơ bản về lập trình web, các thuật ngữ, các đối tượng, các điều khiển thường được sử dụng khi xây dựng các ứng dụng web.

Kỹ năng: 

· Sau khi học xong sinh viên phân tích và xây dựng được các ứng dụng web cơ bản.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:

Học phần cung cấp cho sinh viên :


· Mô hình hoạt động của ứng dụng web.

· Các kiến thức cơ bản về lập trình ứng dụng web.

· Các thuật ngữ, các đối tượng, điều khiển thường được sử dụng khi xây dựng ứng dụng web có trong Studio.net 2005

· Khả năng tư duy, phân tích và xây dựng một ứng dụng web cơ bản.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:

Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo Qui chế học chế tin chỉ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và  ở nhà 

· Dụng cụ và học liệu: máy tính cài đặt Studio.Net 2005

· Khác: Theo yêu cầu của giảng viên

10. Tài liệu học tập:

Sách, giáo trình chính:

[1] Đỗ Lâm Thiên, Lập trình ứng dụng Web với ASP.Net, Trường ĐH Khoa Học Tự Nhiên

[2] Nguyễn Văn Lân, Lập trình CSDL với C# - Mô hình nhiều tầng, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội 

Tài liệu tham khảo:

[3] Nguyễn Phương Lan, Lập trình & thiết kế Web với ASP.Net, nhà xuất bản lao động

[4] Nguyễn Trường Sinh, Lập trình & thiết kế Web bằng ngôn ngữ ASP.Net, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội 

[5] Phạm Hữu Khang, C# 2005 - Lập trình cơ bản, nhà xuất bản lao động xã hội 

[6] Phạm Hữu Khang, Lập trình ASP.Net 2.0 (Tập 5-quyển 3), nhà xuất bản lao động xã hội 

[7] Phạm Hữu Khang, Lập trình ASP.Net 2.0 (Tập 5-quyển 4), nhà xuất bản lao động xã hội 

[8] Phạm Hữu Khang, C# 2005 - Lập trình hướng đối tượng (Tập 3), nhà xuất bản Lao động- Xã hội 

[9] Phạm Hữu Khang, SQL Server 2005 - Lập trình thủ tục và hàm, nhà xuất bản Lao động- Xã hội 

11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

·  Đánh giá quá trình:
50%, trong đó:


+ Làm bài tập:10%


+ Kiểm tra thực hành:10%


+ Thi giữa kỳ: 30%

·  Thi cuối học kỳ:50%,  thi thực hành trong thời gian 120 phút.

12. Thang điểm: 10

13. Nội dung chi tiết học phần:

	TT
	NỘI DUNG
	Số tiết 
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết 
	Thực hành 
	Tự học 
	

	Chương 1
	Tổng quan về asp.net
	10
	5
	5
	5
	

	§1
	Tổng quan lập trình ứng dụng web 
	5
	3
	2
	2
	

	§2
	Tạo ứng dụng đầu tiên 
	5
	2
	3
	3
	

	Chương 2
	Web server control
	20
	8
	12
	30
	

	§3
	Html control
	5
	2
	3
	9
	

	§4
	Asp.net web control
	15
	6
	9
	21
	

	Chương 3
	Css, master pages, themes
	15
	7
	8
	22
	

	§5
	Css 
	6
	3
	3
	9
	

	§6
	Master pages
	4
	2
	2
	6
	

	§7
	Themes
	5
	2
	3
	7
	

	Chương 4
	Điều khiển liên kết dữ liệu 
	20
	8
	12
	28
	

	§8
	Accessdatasource-sqldatasource
	4
	2
	2
	6
	

	§9
	Gridview-detailview 
	8
	3
	5
	11
	

	§10
	Formview-datalist-repeater
	8
	3
	5
	11
	

	
	Ôn tập - kiểm tra giữa học phần
	5
	2
	3
	10
	

	Chương 5
	Các đối tượng đặc biệt 
	10
	5
	5
	15
	

	§11
	Request – response - viewstate
	4
	2
	2
	6
	

	§12
	Session – application 
	3
	1
	2
	4
	

	§13
	Server - cookies
	3
	2
	1
	5
	

	Chương 6
	Xử lý dữ liệu với ADO.net 
	20
	8
	12
	30
	

	§14
	Các đối tượng trong ADO.net 
	5
	2
	3
	10
	

	§15
	Truy xuất, thêm mới, xóa, cập nhật CSDL 
	15
	6
	9
	20
	

	
	Ôn tập và kiểm tra 
	5
	2
	3
	10
	

	TỔNG
	105
	45
	60
	150
	


Chương 1: TỔNG QUAN VỀ ASP.NET

§1: TỔNG QUAN LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB

1.1. Tìm hiểu các mô hình ứng dụng

1.2. Giới thiệu ASP.Net

1.3. Web Server

§2: TẠO ỨNG DỤNG ĐẦU TIÊN 

2.1. Khởi động MS Visual Studio.Net

2.2. Tạo mới ứng dụng web

2.3. Phân loại tập tin trong ASP.Net

2.4. Làm quen các thành phần giao diện VS.Net

2.5. Các thư mục trong ứng dụng web

Chương 2: WEB SERVER CONTROL

§3: HTML CONTROL

3.1. Các control input

3.2. Control Textarea, Select, Image

3.3. Control Table, Div

§4: ASP.NET WEB CONTROL

4.1. Các điều khiển cơ bản

4.2. Các điều khiển Validation 

4.3. Các điều khiển Rich Control
Chương 3: CSS, MASTER PAGES, THEMES

§5: CSS

5.1. Ôn lại CSS

5.2. Tạo CSS trong VS.Net

5.3. Sử dụng CSS

§6: MASTER PAGES

6.1. Tìm hiểu Master Pages

6.2. Tạo Master Pages

6.3. Sử dụng Mater Pages

§7: THEMES

7.1. Tìm hiểu Themes

7.2. Tạo Themes

7.3. Sử dụng Themes

Chương 4: ĐIỀU KHIỂN LIÊN KẾT DỮ LIỆU 

§8: ACCESSDATASOURCE-SQLDATASOURCE

8.1. Điều khiển AccessDataSource

8.2. Điều khiển SqlDataSource

§9: GRIDVIEW-DETAILVIEW

9.1. Điều khiển GridView

9.2. Điều khiển DetailView

§10: FORMVIEW-DATALIST-REPEATER

10.1. Điều khiển FormView

10.2. Điều khiển DataList

10.3. Điều khiển Repeater
Chương 5: CÁC ĐỐI TƯỢNG ĐẶC BIỆT 

§11: REQUEST-RESPONSE-VIEW STATE

11.1. Đối tượng Request

11.2. Đối tượng Response

11.3. Đối tượng ViewState

§12: SESSION-APPLICATION

12.1. Đối tượng Session

12.2. Đối tượng Application 

§13: SERVER-COOKIES

13.1. Đối tượng Server

13.2. Đối tượng Cookies

Chương 6: XỬ LÝ DỮ LIỆU VỚI ADO.NET 

§14: CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG ADO.NET

14.1. Đối tượng Connection

14.2. Đối tượng Command

14.3. Đối tượng DataSet

14.4. Đối tượng DataAdapter

14.5. Đối tượng DataTable

14.6. Đối tượng DataView

§15: TRUY XUẤT, THÊM MỚI, XÓA, CẬP NHẬT CSDL

15.1. Truy xuất CSDL

15.2. Thêm mới mẫu tin vào CSDL

15.3. Xóa mẫu tin trong CSDL

15.4. Cập nhật mẫu tin trong CSDL

14. Phê duyệt

	Trưởng khoa

Nguyễn Vân Giang
	Tp. HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2014

Tổ trưởng bộ môn 

Nguyễn Sanh Cường 


22. LẬP TRÌNH PHP

1. Tên học phần
: LẬP TRÌNH PHP (PHP PROGRAMMING)

2. Mã học phần
: CNTT309

3. Số tín chỉ
: 5(3/2/8)

4. Trình độ
: Cao đẳng
5. Phân bố thời gian: 

· Lên lớp
: 105 tiết
· Lý thuyết
: 45 tiết 

· Thực hành
: 60 tiết

· Tự học 
: 150 tiết

6. Điều kiện tiên quyết
: CNTT201, CNTT203, CNTT204
7. Mục tiêu của học phần: 

Kiến thức: Sauk hi học xong sinh viên có các kiến thức về:

· Kỹ thuật thiết kế Website, lập trình Web động có truy vấn cơ sở dữ liệu bằng ngôn ngữ script PHP. 

· Các giai đoạn thiết kế website, từ việc lập kế hoạch cho một website cho đến việc kết nối với cơ sở dữ liệu và ứng dụng chúng vào việc giải quyết bài toán thực tiễn: xây dựng website của một tổ chức, xây dựng website thương mại điện tử, xây dựng Website quản lý, ….

Kỹ năng:


Vận dụng mã nguồn mở PHP và cơ sở dữ liệu MySQL để xây dựng ứng dụng Web từ cơ bản đến nâng cao.

8. Mô tả vắn tắt nội dung học phần:


Học phần cung cấp cho sinh viên :


· Các khái niệm cơ bản về ngôn ngữ lập trình PHP. 
· Cách ứng dụng cơ sở dữ liệu MySQL.
· Xây dựng các webstie phổ biến: web tin tức, thương mại điện tử, quản lý nhân sự, sinh viên, website giải trí, nghe nhạc...
· Khả năng tư duy, phân tích và thiết  kế các website.

9. Nhiệm vụ của sinh viên:


Tham dự học, thảo luận, kiểm tra, thi theo Qui chế học chế tin chỉ hiện hành của nhà trường 

· Dự lớp: trên 70% 

· Bài tập: trên lớp và  ở nhà. 

· Dụng cụ và học liệu: máy tính và chương trình WampServer/AppServer + DreamWeaver.

- Khác: Theo yêu cầu của giảng viên
10. Tài liệu học tập:

Sách, giáo trình chính:

[1] Sử dụng PHP & MySQL thiết kế Web động - Nguyễn Trường Sinh, NXB Thống Kê, 2008.

Tài liệu tham khảo:

[2] Bob Breedlove, Web Programming Unleashed. Sams Publishing.

[3] Michael Girdley, Kathryn A. Jones, Web Programming with Java. Sams

Publishing.

[4] Rasmus Lerdorf and Kevin Tatroe, Programming PHP. First Edition, published

March 2002.

[5] Hugh E. Williams and David Lane, Web Database Applications with PHP & MySQL. First Edition, published March 2002.

[6] Al Williams, Active Server Pages, Coriolis Group.

[7] Beginning Active Server Pages, Wrox Press.

[8] Macromedia Dreamweaver MX – Nhà xuất bản lao động và xã hội 2003.

[9] Phần trợ giúp IIS trên Win 2000.

[10] Các địa chỉ website : www.w3schools.com, www.javascript.com, www.vbscript.com, www.webdesign.com.
11. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên:

·  Đánh giá quá trình:
50% , trong đó:


+ Làm bài tập:
10%


+ Kiểm tra thực hành:
10%


+ Thi giữa kỳ:
30%

·  Thi cuối học kỳ:    
50%  ,  thi vấn đáp và nộp đồ án(source + báo cáo).
12. Thang điểm: 10

13. Nội dung chi tiết học phần:
	TT
	Nội dung
	Số tiết
	Phân bổ thời gian
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành
	Tự học
	

	Chương 1
	Các khái niệm PHP cơ bản
	5
	3
	2
	8
	

	Chương 2
	Thiết kế giao diện HTML - CSS
	25
	6
	19
	31
	

	§1
	Các phương pháp giao tiếp giữa người dùng và máy chủ
	6
	2
	4
	8
	

	§2
	Cách viết dữ liệu động từ PHP ra giao diện HTML - CSS
	19
	4
	15
	23
	

	Chương 3
	Truy xuất CSDL MySQL với PHP
	45
	24
	21
	69
	

	§3
	Kết nối và truy vấn cơ sở dữ liệu MySQL với PHP.
	10
	5
	5
	15
	

	§4
	Tạo form HTML - CSS nhập liệu và dùng PHP giao tiếp với CSDL.
	24
	10
	14
	34
	

	§5
	Mô hình Master – Single trong việc xây dựng website.
	7
	5
	2
	12
	

	
	Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ
	4
	4
	0
	8
	

	Chương 4
	Quản trị website
	30
	12
	18
	42
	

	§6
	Phân quyền và quản trị người dùng
	12
	2
	10
	14
	

	§7
	Giỏ hàng, session, cookie
	18
	10
	8
	28
	

	
	TỔNG
	105
	45
	60
	150
	


Chương 1: CÁC KHÁI NIỆM PHP CƠ BẢN
1 Giới thiệu.

2 Các thành phần cơ bản PHP.

3 Biến, hằng, các toán tử.

4 Các cấu trúc điều khiễn.

5 Hàm.

6 Mảng và chuỗi.

7 Tập tin.

8 Tạo trang PHP đầu tiên.

Chương 2: THIẾT KẾ GIAO DIỆN HTML - CSS
§1 : CÁC PHƯƠNG PHÁP GIAO TIẾP GIỮA NGƯỜI DÙNG VÀ MÁY CHỦ
1.1 Web Client - Web Server.

1.2 Cấu hình Web Server (IIS)

§2 : CÁCH VIẾT DỮ LIỆU ĐỘNG TỪ PHP RA GIAO DIỆN HTML - CSS
2.1 Tạo biểu mẫu HTML - CSS.

2.2 Nhúng mã PHP vào biểu mẫu HTML.

2.3 Gửi và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu biểu mẫu. 

Chương 3: TRUY XUẤT CSDL MYSQL VỚI PHP
§3 : KẾT NỐI VÀ TRUY VẤN CƠ SỞ DỮ LIỆU MYSQL VỚI PHP


3.1 Các bước truy cập cơ sở dữ liệu MySQL.

3.2 Thực hiện các câu truy vấn đơn giản .

3.3 Thực hiện cấc câu truy vấn nâng cao.

3.4 An toàn cơ sở dữ liệu

§4  : TẠO FORM HTML - CSS NHẬP LIỆU VÀ DÙNG PHP GIAO TIẾP VỚI CSDL
4.1 Cấu trúc site.

4.2 Tạo và gọi các hàm.

4.3 Thiết lập các tham số mặc định.

§5 : MÔ HÌNH MASTER – SINGLE TRONG VIỆC XÂY DỰNG WEBSITE
5.1 Giới thiệu mô hình Master – Single.


5.2 Sử dụng Web Editor trong việc biên tập nội dung web phức tạp.

5.3 Phân loại dữ liệu, liệt kê dữ liệu phân loại trong PHP.

5.4 Phân trang dữ liệu.

5.5 Lọc và tìm kiếm dữ liệu.
Chương 4: QUẢN TRỊ WEBSITE

§6 : PHÂN QUYỀN VÀ QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG

6.1 Phân quyền người dùng.

6.2 Quản trị người dùng và thành viên.

6.3 Sử dụng và tích hợp công cụ Upload File quản trị cập nhật nội dung web.

§7 : GIỎ HÀNG, SESSION, COOKIE
7.1 Xây dựng giỏ hàng.

7.2 Session.

7.3 Cookie.

14. Phê duyệt

	Trưởng khoa

Nguyễn Vân Giang
	Tp. HCM, ngày 31 tháng 12 năm 2014

Tổ trưởng bộ môn 

Nguyễn Sanh Cường


Mục lục
1. NHẬP MÔN TIN HỌC


2. TOÁN RỜI RẠC


3. LÝ THUYẾT ĐỒ THỊ


4. KỸ THUẬT LẬP TRÌNH VỚI C/C++


5. CƠ SỞ DỮ LIỆU


6. PHẦN CỨNG MÁY TÍNH


7. CẤU TRÚC DỮ LIỆU


8. LẬP TRÌNH QUẢN LÝ


9. LẬP TRÌNH WINDOWS


10. THIẾT KẾ WEB


11. MẠNG MÁY TÍNH VÀ QUẢN TRỊ MẠNG


12. HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU


13. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG


14. LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG


15. XML


16. LẬP TRÌNH CƠ SỞ DỮ LIỆU


17. CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM


18. CHUYÊN ĐỀ JAVA


19. PHOTOSHOP


20. THIẾT KẾ ẢNH ĐỘNG VỚI FLASH


21. LẬP TRÌNH ASP


22. LẬP TRÌNH PHP


Chương trình CĐCQ ngành Khoa học máy tính
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